
Học phần 11. Công nghệ số/Digital technology 
 - Số tín chỉ: 3 (20, 0, 50) 
 - Mã học phần: 172555 
 - Bộ môn quản lý học phần: Mạng máy tính và Ứng dụng 
 - Điều kiện tiên quyết: không  
1. Mô tả học phần 
 Học phần Công nghệ số cung cấp cho người học các kiến thức, kỹ năng cơ bản 
về công nghệ thông tin và chuyển đổi số, bao gồm: 

– Học vấn số hoá phổ thông nhằm giúp sinh viên hoà nhập với xã hội hiện đại, 
sử dụng được các thiết bị số và phần mềm cơ bản thông dụng một cách có đạo đức, văn 
hoá và tuân thủ pháp luật. 

– Giúp sinh viên củng cố và nâng cao năng lực về công nghệ thông tin đã được 
hình thành, phát triển ở giai đoạn giáo dục phổ thông, đồng thời cung cấp cho sinh viên 
tri thức mang tính ứng dụng công nghệ số trong ngành nghề của mình sau khi tốt nghiệp. 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống máy tính; củng cố 
và phát triển hơn nữa cho sinh viên tư duy giải quyết vấn đề, khả năng đưa ra ý tưởng 
và chuyển giao nhiệm vụ cho máy tính thực hiện. 

- Trang bị cho sinh viên khả năng ứng dụng tin học, tạo ra sản phẩm số phục vụ 
cộng đồng và nâng cao hiệu quả công việc; có khả năng lựa chọn, sử dụng, kết nối các 
thiết bị số, dịch vụ mạng và truyền thông, phần mềm và các tài nguyên số khác. 

- Giúp sinh viên có khả năng hòa nhập và thích ứng được với sự phát triển của 
xã hội số, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học; tìm kiếm 
và trao đổi thông tin theo cách phù hợp, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, ứng xử văn hoá 
và có trách nhiệm; có hiểu biết thêm một số ngành nghề thuộc lĩnh vực tin học, chủ động 
và tự tin trong việc ứng dụng công nghệ số vào nghề nghiệp tương lai của bản thân. 
2. Mục tiêu học phần 
 CO1: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định 
hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền 
thông ban hành. 
 CO2: Hợp tác và làm việc trong môi trường số 
3. Chuẩn đầu ra học phần 
 Sau khi hoàn thành học phần, người học sẽ có khả năng: 

CLO1: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền 
thông; 

CLO2: Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ số; 
CLO3: Ứng dụng công nghệ số trong việc học, tự học và trong công việc; 
CLO4: Ứng xử phù hợp trong môi trường số; 
CLO5: Hợp tác trong môi trường số. 
(Ghi chú:   CLO = Course Learning Outcomes = Chuẩn đầu ra của học phần) 

  



4. Nội dung học phần 
  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Tự 
học 

Giờ lên lớp 
Khác Lý 

thuyết 
Thảo 
luận 

Bài 
tập 

Thực 
hành 

Chương 1: Máy tính và xã hội tri 
thức (3, 0, 2) 
1.1. Các khái niệm cơ bản 
1.2. Phần mềm hệ thống và phần mềm 
ứng dụng 
1.3. Vai trò của máy tính và các thiết bị 
thông minh trong nền kinh tế tri thức 
1.4. Thế giới thiết bị số 

3 0 0 2  12 

Chương 2: Mạng máy tính và 
Internet (2, 0, 3) 
2.1. Mạng máy tính 
2.2. Internet và Internet of Things 
2.3. Các dịch vụ Internet 
2.4. An toàn, an ninh mạng 

2 0 0 3  10 

Chương 3: Chuyển đổi số (5, 0, 0) 
3.1. Giới thiệu 
3.2. Cuộc cách mạng công nghiệp 
(CMCN) lần thứ tư 
3.3. Chuyển đổi số trong doanh nghiệp 
3.4. Chuyển đổi số trong cơ quan nhà 
nước 
3.5. Chuyển đổi số trong xã hội 

5 0 0 0  15 

Chương 4. Giáo dục công dân số (3, 0, 
0) 
4.1. Cơ sở pháp lý trong môi trường số 
4.2. Kỹ năng công dân số 
4.3. Giáo dục công dân số 

3 0 0 0  9 

Chương 5: Các ứng dụng văn phòng 
số (4, 0, 35) 
5.1. Soạn thảo văn bản  
5.2. Sử dụng phần mềm trình chiếu 
5.3. Sử dụng phần mềm bảng tính 
5.4. Phân tích dữ liệu với phần mềm 
bảng tính 

4 0 0 35  65 

Chương 6. Một số công cụ hỗ trợ 
trên môi trường số (3, 0, 10) 
6.1. Công cụ lưu trữ dữ liệu 

3 0 0 10  24 



6.2. Công cụ giao tiếp trực tuyến 
6.3. Công cụ điều tra/khảo sát trực 
tuyến 

 
5. Phương pháp dạy học 
  Sử dụng các phương pháp thuyết trình, đặt vấn đề - gợi mở, thực hành. 
6. Phương pháp kiểm tra, đánh giá 

 
TT Phương pháp kiểm tra, đánh giá Công cụ 

đánh giá 
CĐR HP 
liên quan 

Trọng 
số 

I Kiểm tra thường xuyên (04) 

1 

Các câu hỏi về kiến thức chung của 
học phần công nghệ số 
- Trắc nghiệm (online hoặc trên giấy 
tùy điều kiện thực hiện) 
- Mục đích: giúp sinh viên củng cố 
kiến thức đã được học 
- Yêu cầu: Sinh viên làm việc độc lập 

Rubric 1 
CLO1, 
CLO4, 
CLO5 

30% 

2 

Kỹ thuật trình chiếu 
- Báo cáo sản phẩm 
- Mục đích: Đánh giá kết quả học tập 
nội dung kỹ thuật trình chiếu 
- Yêu cầu: sinh viên làm việc theo 
nhóm hoàn thiện một sản phẩm là bản 
trình chiếu phù hợp với cụ thể với một 
chủ đề theo yêu cầu. 

Rubric 2 

CLO1, 
CLO2, 
CLO3, 
CLO5 

3 

Thực hành bảng tính 
- Thực hành trên máy tính 
- Mục đích: Đánh giá kết quả học tập 
nội dung bảng tính 
- Yêu cầu: sinh viên làm việc độc lập 

Rubric 3 
CLO1, 
CLO2, 
CLO3 

4 

Thực hành các công cụ hỗ trợ 
(Google Driver, Google Form,…) 
- Thực hành trên máy tính 
- Mục đích: Đánh giá kết quả học tập 
nội dung sử dụng các công cụ hỗ trợ 
- Yêu cầu: sinh viên làm việc độc lập 

Rubric 4 
CLO1, 
CLO2, 
CLO3 

II Kiểm tra giữa kỳ (01) 

 

Soạn thảo văn bản  
- Thực hành trên máy tính 
- Mục đích: Đánh giá kỹ năng soạn 
thảo văn bản – là một trong các kỹ 

Rubric 5 
CLO1, 
CLO2 

20% 



năng sử dụng máy tính gắn với việc 
học tập và công việc suốt cuộc đời. 
- Yêu cầu: sinh viên làm việc độc lập 

III Thi cuối kỳ 
 - Hình thức: 

+ Phần lý thuyết: thi trắc nghiệm trên 
máy tính, thời gian làm bài 30 phút  
+ Phần thực hành: thi thực hành trên 
máy tính về kỹ năng sử dụng phần 
soạn thảo văn bản Word và xử lý bảng 
tính Excel, thời gian làm bài 45 phút  
- Mục đích: Đánh giá kết quả học tập 
của học phần. 
- Yêu cầu: sinh viên làm việc độc lập 

Rubric 6 

CLO1, 
CLO2, 
CLO3, 
CLO4, 
CLO5 

50% 

 
7. Yêu cầu đối với sinh viên 

- Tham dự giờ lên lớp: tối thiểu 80% số tiết học trên lớp,  
- Thực hành có sự giảng dạy, hướng dẫn trực tiếp của giáo viên: 

+  Đọc tài liệu, chuẩn bị và tham gia thực hành theo hướng dẫn của giáo 
viên; 

+  Thực hiện đầy đủ các bài thực hành được giao; 
-  Làm bài kiểm tra định kỳ; 
-  Tham gia thi kết thúc học phần. 

8. Giáo trình/tài liệu tham khảo 
8.1. Giáo trình bắt buộc: 

1. Lê Thị Hồng, Phạm Thế Anh, Nguyễn Thế Cường, Phạm Thị Hồng (2020), Tin học 
căn bản, NXB Khoa học và Kỹ thuật. 

8.2. Tài liệu tham khảo: 
 2. Bộ Thông tin và truyền thông (2021), Cẩm nang chuyển đổi số, Nhà xuất bản 
Thông tin và truyền thông. 
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